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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Tiết 2 --- 10A3 10A1 10A5 --- ---

Tiết 3 --- 10A3 10A1 10A5 --- ---

TƯỞNG NTT

Tiết 1 --- 10A3 10A1 10A5 --- ---

Tiết 3 --- 10A11 10A7 10A9 --- ---

--- 10A11 10A7 10A9 --- ---Tiết 4

10A11 10A7 10A9 --- ---

Tiết 2 --- 10A11 10A7 10A9 --- ---

Tiết 1 ---

Tiết 2 --- 10A5 10A6 10A8 --- 10A12

Tiết 3 --- 10A5 10A6 10A8 --- 10A12

QUYÊN

Tiết 1 --- 10A5 10A6 10A8 --- 10A12

Tiết 3 --- 10A7 10A9 10A10 --- 10A11

Tiết 4 --- 10A7 10A9 10A10 --- 10A11

Tiết 1 --- 10A7 10A9 10A10 --- 10A11

Tiết 2 --- 10A7 10A9 10A10 --- 10A11

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 5- 10/9/2022

PHƯỢNG

Tiết 1 --- 10A1 10A2 ---10A3 10A4

Tiết 4 --- 10A3 10A1 10A5 --- ---

Tiết 4 --- 10A5 10A6 10A8 --- 10A12

HẠNH NTT

HÒA

Tiết 2 10A2 --- 10A4

Tiết 3 --- 10A3 ---

Tiết 4 --- ---

10A3

10A2 10A4

10A2 10A3 10A4

--- 10A1

10A1

10A1



SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 5- 10/9/2022
Tiết 4 --- 10A3 10A1 10A5 --- ---



SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 5- 10/9/2022
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Tiết 4 --- 10A4 10A2 --- 10A6

Tiết 2 --- 10A4 10A2 --- 10A6

Tiết 3 --- 10A4 10A2 --- 10A6

QUỲNH

Tiết 1 --- 10A4 10A2 --- 10A6

Tiết 4 --- 10A8 10A11 --- 10A10

10A8 10A11 --- 10A10

Tiết 3 --- 10A8 10A11 --- 10A10

10A7 --- 10A1

10A5

---

Tiết 3 --- 10A12 10A5 ---

VUI

LUYẾN

Tiết 1 --- 10A4 10A7 --- 10A1

Tiết 1 --- 10A2 10A9 10A6 --- ---

10A2 10A9 10A6Tiết 2 --- --- ---

Tiết 2 --- 10A12 10A5 10A3

10A3

Tiết 4 --- 10A12 10A5 --- 10A3

CÚC

--- 10A8 10A11 --- 10A10

Tiết 2 ---

Tiết 1

Tiết 1 --- 10A12 --- 10A3

Tiết 2 --- 10A4 10A7 --- 10A1

Tiết 3 --- 10A4 10A7 --- 10A1

Tiết 4 --- 10A4

Tiết 3 --- 10A2 10A9 10A6 --- ---

Tiết 4 --- 10A2 10A9 10A6 --- ---

HIẾU V



SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

TRƯỜNG THPT MỸ HÀO ÁP DỤNG TUẦN 1 TỪ NGÀY 5- 10/9/2022
Tiết 4 --- 10A4 10A2 --- 10A6

Chú ý: Các lớp 10A8, 10A10, 10A12 phần môn Lịch sử của thầy Khánh sẽ báo lịch sau.   


